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Đơn vị tính: Đồng

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX
Thu 

NSNN
Thu NSX

1 2 3 4 5= 3/1 6= 4/2

Tổng số thu ngân sách trên địa bàn         17.947.045.000         16.693.559.000       312.056.000.000      381.878.000.000 17,4 22,9

Tổng thu ngân sách nhà nước      381.878.000.000 

I. Các khoản thu 100%           1.867.903.000           1.608.173.000         28.022.000.000                              -   15,0 0,0

- Phí, lệ phí              414.146.000              172.146.000           5.053.000.000 12,2 0,0

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác              250.000.000 

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định                  4.498.000                      583.000 0,0 0,0

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy 

định

 - Đóng góp của nhân dân XD CSHT

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân           1.169.609.000           1.169.609.000 0,0 0,0

- Thu khác              279.650.000              265.835.000         22.719.000.000 81,2 0,0

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)         16.079.142.000           9.974.430.000       284.034.000.000                              -   17,7 0,0

1. Các khoản thu phân chia           7.420.822.000           6.600.251.000         34.172.000.000 4,6 0,0

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp           1.084.848.000           1.084.849.000              885.000.000 0,8 0,0

 - Thu Thuế NQD           4.197.285.000           3.645.409.000         19.391.000.000 4,6 0,0

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh                38.300.000                38.300.000                               -   0,0 0,0

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Dự toán năm 2025 So sánh (%)

Biểu số 104/CKTC-NSNN

Ước thực hiện năm 2024

DỰ TOÁN  THU NGÂN SÁCH  NĂM 2025

Nội dung

( Kèm theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 15/08/2025 của UBND xã Đại Phúc)



Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX
Thu 

NSNN
Thu NSX

1 2 3 4 5= 3/1 6= 4/2

Dự toán năm 2025 So sánh (%)Ước thực hiện năm 2024

Nội dung

- Lệ phí trước bạ nhà, đất           2.100.389.000           1.831.693.000         13.896.000.000 6,6 0,0

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định           8.658.320.000           3.374.179.000       249.862.000.000 28,9 0,0

 - Thu cấp quyền sử dụng đất       203.458.000.000 

 - Thuế thu nhập cá nhân           8.636.425.000           3.374.179.000           9.082.000.000 1,1 0,0

- Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý           1.392.000.000 

- Thu tiền thuê đất                21.895.000         35.930.000.000 1641,0

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV. Thu chuyển nguồn              621.529.000          4.569.000.000 7,4

V. Thu kết dư ngân sách năm trước 4.489.427.000 0,0

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                               -        381.878.000.000 

- Bổ sung cân đối ngân sách 22.050.458.000 33.860.000.000 1,5

- Bổ sung có mục tiêu         19.802.867.000                               -        348.018.000.000 17,6
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